
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ Y TẾ 

Số:            /QĐ-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
          

Ninh Bình, ngày       tháng 10 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật  

trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH 

 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy 

định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh;  

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế về việc sửa 

đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo 

Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết 

phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND 

tỉnh Ninh Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế Ninh Bình; 

          Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và trình độ chuyên môn của 

Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn;  

         Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện đa 

khoa huyện Kim Sơn gồm 56 kỹ thuật (có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, các phòng chức năng Sở Y tế, Bệnh 

viện đa khoa huyện Kim Sơn và các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                   
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh NB; 

- Lưu: VT, NVY.  

                 (C/)                                                                                       
                                                                                                                            

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Phương Hạnh 

    



DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT BỔ SUNG  

THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KIM SƠN 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày       /9/2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

TT 

TT 

theo 

TT 

43,21 

Danh mục kỹ thuật 

Phân tuyến 
Phê 

duyệt TW Tỉnh Huyện 

I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 

1 317 
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một 

nòng dưới hướng dẫn của siêu âm 
x x x x 

2 318 
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hai 

nòng dưới hướng dẫn của siêu âm 
x x x x 

3 319 
Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ba 

nòng dưới hướng dẫn của siêu âm 
x x x x 

4 320 Rút catheter tĩnh mạch trung tâm x x x x 

5 323 Chăm sóc catheter tĩnh mạch trung tâm x x x x 

6 334 Chăm sóc ống thông bàng quang x x x x 

7 336 
Rửa bàng quang ở bệnh nhân hồi sức cấp 

cứu và chống độc 
x x x x 

8 357 
Chọc tháo dịch ổ bụng dưới hướng dẫn 

của siêu âm trong khoa hồi sức cấp cứu 
x x x x 

9 381 
Giải độc ngộ độc rượu methanol và 

ethylene glycol 
x x x x 

II. NỘI KHOA 

10 24 Đo chức năng hô hấp x x x x 

11 58 
Nghiệm pháp hồi phục phế quản với 

thuốc giãn phế quản x x   x 

12 381 Tiêm khớp gối x x   x 

13 383 Tiêm khớp cổ chân x x   x 

14 385 Tiêm khớp cổ tay x x   x 

15 388 Tiêm khớp khuỷu tay x x   x 

III. NHI KHOA 

16 4246 Tháo bột các loại x x x x 

VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN 

17 483 Xoa bóp bấm huyệt bằng tay x x x x 

18 485 Giác hơi x x x x 

19 486 
Nắn bó trật khớp bằng phương pháp 

YHCT 
x x x x 

XI. BỎNG 

20 138 Sơ cấp cứu bệnh nhân bỏng do cóng lạnh x x x x 



21 139 
Sơ cấp cứu bệnh nhân bỏng do kiềm và 

các hóa chất khác 
x x x x 

22 140 Sơ cấp cứu bệnh nhân bỏng do tia xạ x x x x 

23 159 
Cắt lọc hoại tử ổ loét vết thương mạn 

tính 
x x x x 

24 161 
Phẫu thuật cắt đáy ổ loét mạn tính, khâu 

kín 
x x x x 

25 176 
Kỹ thuật xoay chuyển bệnh nhân dự 

phòng loét tỳ đè 
x x x x 

26 177 
Kỹ thuật massage tại chỗ trong chăm sóc 

vết thương mạn tính 
x x x x 

27 180 

Kỹ thuật sử dụng băng chun băng ép 

trong điều trị vết loét do giãn tĩnh mạch 

chi dưới 

x x x x 

XV. TAI, MŨI, HỌNG 

28 368 Trích áp xe vùng đầu cổ x x x x 

XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

29 159 
Điều trị bằng Laser công suất thấp vào 

điểm vận động và huyệt đạo 
x x x x 

30 161 Điều trị chườm ngải cứu x x x x 

31 167 Tập vận động cột sống x x x x 

32 170 
Kỹ thuật kiểm soát tư thế (ngồi, bò, 

đứng, đi) 
x x x x 

33 171 
Kỹ thuật tạo thuận vận động cho trẻ (lẫy, 

ngồi, bò, đứng, đi) 
x x x x 

34 176 Kỹ thuật tập vận động cho trẻ xơ hóa cơ x x x x 

35 177 
Kỹ thuật tập vận động cho trẻ bị biến 

dạng cột sống (cong vẹo, gù, ưỡn) 
x x x x 

36 181 Kỹ thuật ngồi, đứng dậy từ sàn nhà x x x x 

37 184 Kỹ thuật thư dãn x x x x 

38 185 
Kỹ thuật tập sức mạnh cơ bằng phản hồi 

sinh học (Biofeedback) 
x x x x 

39 187 
Kỹ thuật tập đi trên thảm lăn (Treadmill) 

với nâng đỡ một phần trọng lượng 
x x x x 

40 219 
Chăm sóc điều trị loét do đè ép độ I, độ 

II 
x x x x 

41 220 Chăm sóc điều trị loét do đè ép độ III x x x x 

42 249 Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp x x x x 

43 250 Tập do cứng khớp x x x x 

44 251 Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp x x x x 

XVIII. ĐIỆN QUANG 



45 12 
Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm 

thành ngực) 
x x   x 

46 43 
Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ 

tay….) 
x x   x 

47 44 
Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, 

cơ) 
x x   x 

48 59 Siêu âm dương vật x x   x 

49 703 Siêu âm tại giường x x x x 

50 70 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến x x x x 

51 89 Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 x x x x 

52 90 
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng 

nghiêng hoặc chếch 
x x x x 

53 94 
 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, 

gập ưỡn 
x x x x 

54 95 
 Chụp Xquang cột sống thắt lưng De 

Sèze (1 tư thế) 
x x x x 

55 114 
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng 

nghiêng 
x x x x 

XXIV. VI SINH 

56 94 Streptococcus pyogenes ASO x x x x 

Tổng cộng: 56 kỹ thuật 
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